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	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông

hiểu
	Vận dụng
	Tổng

%

	
	
	
	
	Số

câu
	Tỉ lệ
	Số

câu
	Tỉ lệ
	Số

câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ (ngoài SGK)
	4
	2
	20%
	1
	10%
	1
	10%
	40%

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	1
	7.5%
	5%
	7.5%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	1
	12.5%
	15%
	12.5%
	40%

	Tỉ lệ
	
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tổng
	6
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- MÔN NGỮ VĂN LỚP 12

(Năm học 2024-2025)
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ hiện đại
	Nhận biết: 

- Nhận biết được sự việc khơi gọi cảm hứng của bài thơ, từ ngữ trong văn bản.
Thông hiểu:

- Hiểu và phân tích tâm trạng của nhân vật trong văn bản

Vận dụng:

- Rút ra được thông điệp do văn bản gợi ra. 
	2 câu TL

	1câu TL
	1 câu TL

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong văn bản
	Nhận biết:

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được tâm trạng của nhân vật, những đặc sắc nghệ thuật của văn bản
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm, đánh giá về giá trị của thông điệp đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*

	
	
	Viết bài văn NLXH về một vấn đề liên quan đến tuỏi trẻ
	*Nhận biết:

- Giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề cần bàn luận

-Nêu được vấn đề cần bàn luận
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Mô tả được vấn đề:những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

*Thông hiểu:

-Triển khai vấn đề cần bàn luận
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

*Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với bản thân.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
	1*
	1*
	1*


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
     TỔ: NGỮ VĂN
         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025
            Môn: Ngữ văn – Lớp 12
            Thời gian làm bài: 90 phút 
            (Không kể thời gian giao đề)
                                                   


  I.ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)

 Đọc văn bản sau: 

Tặng con gái yêu
Sớm mai con vào lớp Ba

Lớp Ba đằng sau nhà ta

Leo hết dốc là con đến lớp

Đêm nay cha chong đèn ngồi thức

Làm cách nào để dốc thấp hơn

Không rắn rết không gai góc bất chợt dọc đường

Nhưng có điều làm cha lo hơn tất cả

Người bây giờ...

Đừng cãi nhau đừng đánh nhau nghe con

Cô lỡ quát: Về với cha hãy khóc

Con có đói, áo con có rách

Đừng xấu hổ con ơi cứ đi mà học

Chữ của người đời không phân biệt giàu nghèo

Không phân biệt sang hèn nhưng cha hiểu

Con nhà giàu chẳng dễ gì theo

Cha chỉ là nhà văn, mẹ con là nhà giáo

Quanh năm suốt tuần chờ lương mua gạo

Đong đếm từng ngày

Nhân nghĩa đủ cho con

Sớm mai con vào lớp Ba

Lớp Ba đằng sau nhà ta

Leo hết dốc là con đến lớp...

           (Sớm mai con vào lớp Ba, in trong Đàn then, Y Phương, NXB Văn học, 1996)
*Chú thích

     Nhà thơ Y Phương tên thật là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948 tại Trùng Khánh, Cao Bằng trong một gia đình dân tộc Tày. Ông nhập ngũ năm 1968, phục vụ trong quân đội đến năm 1981. Sau đó, ông theo học và tốt nghiệp khóa II (1982-1986) Trường Viết văn Nguyễn Du. Năm 1986, ông về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Cao Bằng.

    Y Phương là một nhà thơ có phong cách riêng bởi khi sáng tác ông luôn đi tìm cái mới, cái độc đáo. Trong suốt quá trình sáng tạo nghệ thuật, Y Phương luôn quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống từ nhiều phương diện khác nhau. Tác phẩm của ông gắn với chiều sâu thế giới nội tâm.
    Bài thơ “Sớm mai con vào lớp ba” ông viết cho con gái đang ở lứa tuổi bậc tiểu học chưa có nhiều trải nghiệm. Bài thơ được in trong tập Đàn then, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1996, có lời đề từ “Tặng con gái yêu”.

Thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:
Câu 1. (1.0 điểm) Cảm hứng trong bài thơ được khơi nguồn từ sự việc gì?

Câu 2. (1.0 điểm) Trong bài thơ, người cha đã dặn dò con những gì?

Câu 3. (1.0 điểm) Dấu chấm lửng trong dòng thơ "Người bây giờ…” đã diễn tả tâm trạng gì của người cha?
Câu 4. (1.0 điểm)  Qua bài thơ, anh (chị) rút ra thông điệp gì?
II. VIẾT: (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của người cha trong bài thơ “Sớm mai con vào lớp Ba” của Y Phương.
Câu 2. (4.0 điểm)
           Cơ hội là những khoảnh khắc nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời. Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vai trò của cơ hội đối với sự thành công của tuổi trẻ.
                                           …………………… Hết …………………….
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KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2024-2025

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Cảm hứng trong bài thơ được khơi nguồn từ sự việc: Con vào lớp ba 

Hướng dẫn chấm:

- Trả lời được như đáp án: 1.0  điểm

- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	 1.0

	
	2
	Trong bài thơ, người cha đã dặn dò con những điều: đừng cãi nhau, đừng đánh nhau; đừng khóc khi cô giáo la mắng; đừng xấu hổ vì đói rách.
Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như đáp án: 1.0 điểm

- Trả lời đúng 1 ý: 0.5 điểm

- Trả lời đúng từ 2 ý trở lên: 1.0 điểm
	1.0

	
	3
	Dấu chấm lửng trong dòng thơ "Người bây giờ…” đã diễn tả tâm trạng:

- Những suy tư, lo lắng về những ảnh hưởng tiêu cực của nhân tình thế thái với con
- Những điều người cha không muốn nói, muốn giấu nỗi lo vào trong lòng để không ảnh hưởng đến tâm lí của con
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm

- Học sinh trả lời được 01 ý : 0,5 điểm

- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	Thông điệp : Hs có thể trình bày thông điệp khác nhau nhưng phù hợp với nội dung văn bản, phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Sau đây là một vài gợi ý:
- Không nên tự ti xấu hổ vì hoàn cảnh của mình
-Không nên kì thị phân biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn
- Cần có nghị lực vượt lên hoàn cảnh

- … 
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời 1 trong các ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương:1,0 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của người cha trong bài thơ “Sớm mai con vào lớp Ba” của Y Phương.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 

 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tâm trạng của người cha trong bài thơ.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 

 Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt một trong các ý sau:

- Người cha đã thức trắng đêm lo lắng, mong con dốc thấp hơn, con đường đến trường an toàn hơn và lo lắng cho con sẽ chịu những tác động không mong muốn từ những định kiến mang tính kì thị, phân biệt giàu nghèo.
- Sử dụng thể thơ tự do, giọng điệu tha thiết, từ ngữ mang tính chất phủ định
	1.0

	
	
	đ. Diễn đạt:

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Cơ hội là những khoảnh khắc nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời. Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vai trò của cơ hội đối với sự thành công của tuổi trẻ. 
	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng ( khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

 Vai trò của cơ hội đối với sự thành công của tuổi trẻ.
	0.5

	
	
	c.Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Đảm bảo các ý sau:

-Giải thích khái niệm: 

+ Cơ hội: là những gì chúng ta có thể nắm bắt được, nhằm làm thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt hơn.
+ Cơ hội là điều quý giá trong cuộc đời mỗi con người đặc biệt đối với tuổi trẻ: có cơ hội và biết tận dụng thì mới tiến gần hơn đến thành công.

-Vai trò của cơ hội: :

+ Giúp định hình hướng đi và đạt được mục tiêu
+ Mở rộng kiến thức và phát triển kĩ năng thực tiễn
+ Giúp tuổi trẻ có được sự tự tin và bản lĩnh 
+ Là cầu nối để phát triển các mối quan hệ, tạo sự liên kết trong công việc và cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khả năng bản thân
+ Là con đường dẫn đến thành công, tạo ra những bước ngoặt đáng kể 
- Đề xuất giải pháp
+ Không ngừng học hỏi, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp

+ Cần xác định rõ mục tiêu và biết nắm bắt khi có cơ hội

+ Tạo sự kiên trì và kỉ luật trong công việc, biến cơ hội thành hiện thực

- Trao đổi các ý kiến trái chiều:

+ Một số ý kiến cho rằng: Dù tuổi trẻ có nhiêu tiềm năng nhưng cơ hội không phân bố đều cho tất cả. Đây là ý kiến không đúng hoàn toàn.

+ Một số bạn trẻ không biết nắm bắt cợ hội, lười biếng, ỷ lại

+ Một số bạn trẻ không tự chủ bản thân mà cứ trông chờ vào cơ hội nên dẫn đến nên khó thành công.
- Bài học nhận thức, hành động:

+ Tuổi trẻ cần nắm bắt và tạo cơ hội để thực hiện ước mơ, dự định
+ Cần tìm kiếm cơ hội và dũng cảm đối mặt với thử thách

* Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng thuyết phục: 2.0-2.25 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu, thiếu dẫn chứng: 1,0 điểm – 1.75 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
	2.25

	
	
	d. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.

* Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: Học sinh thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận để tăng sức thuyết phục; sáng tạo trong cách diễn đạt, văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


ĐỀ CHÍNH THỨC
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